	TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ X 
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ĐIỆN BIÊN
ĐỀ THI ĐỀ XUẤT
	ĐỀ THI MÔN SINH HỌC
KHỐI 10
(Đề thi này có 2 trang)
(Thời gian làm bài 180 phút, không kể thời gian giao đề )




Câu 1. (4,0 điểm)  
a) Kể tên các loại liên kết hóa học trong mỗi cấu trúc: nucleoxom, lớp kép photpholipit, enzim-cơ chất, cột nước trong thân cây.

b) Cho ba loại acid nucleic sau: (A) là  một loại acid nucleic 100% các nucleotit có liên kết hiđro, thường được chứa trong cấu trúc của một số bào quan hoặc tế bào một số loài vi khuẩn, (B) là một loại acid nucleic được sinh ra trong nhân được xem là bền nhất trong tất cả các loại acid nucleic, (C) là một loại acid nucleic đóng vai trò như một enzim tham gia xúc tác quá trình cắt bỏ intron, kết nối exon lại với nhau. Cho biết (A), (B), (C) là gì? Trình bày điểm khác nhau cơ bản của các acid nucleic đó.

c) Phân tích vai trò của các loại Protein: Collagen, Pepsin, Casein, Protein G.
Câu 2. (1,0 điểm) 
Cho dung dịch saccarozơ vào ống nghiệm, cho thêm 2 giọt HCl đậm đặc và đun sôi trong 10 phút. Sau đó, trung hoà bằng NaOH (dùng giấy quỳ để nhận biết), nhỏ thêm 1ml dung dịch Benedict vào. Có phản ứng gì xảy ra? Giải thích?
Câu 3. (2,0 điểm) 

a) Bào quan nào trong tế bào làm nhiệm vụ khử độc thuốc khi sau khi uống vào cơ thể. Mô tả cấu trúc bào quan đó.

b) Phần lớn các loại thuốc điều trị bệnh trong y dược học đang sử dụng hiện nay tác động lên tế bào của cơ thể qua màng sinh chất mà không cần phải hấp thụ vào bên trong tế bào. Theo bạn thuốc tác lên thành phần cấu trúc nào của màng sinh chất sẽ đạt hiệu quả cao, tại sao?
Câu 4. (2,0 điểm) 

a) Thế nào là cofacto, coenzim; trung tâm hoạt động, trung tâm điều chỉnh?

b) Thuốc chữa bệnh ở người là loại thuốc ức chế enzim (ức chế men chuyển hóa) thường gây phản ứng phụ. Hãy cho biết cơ chế gây tác dụng phụ.
Câu 5. (2,0 điểm)
Trong quang hợp, quá trình truyền điện tử diễn ra ở cấu trúc nào, thực hiện theo những con đường nào? Hiệu quả năng lượng ở những con đường đó ? Cho biết chiều vận chuyển H+ để tạo ra ATP.
Câu 6. (1,0 điểm) 

	          Hình bên là 2 hóa chất, trong đó adenosine là chất hữu cơ do tế bào của cơ thể tiết ra để bảo vệ tế bào thần kinh bằng cách ức chế hoạt động và tăng lượng máu tới não do đó giúp con người tỉnh táo. Bạn hãy giải thích tại sao khi dùng đồ uống chứa caffein con người cũng tỉnh táo, tăng nhịp tim?
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Câu 7. (1,0 điểm) 
Nêu 2 cách để nhận biết 2 tế bào con sinh ra qua 1 lần phân bào bình thường từ 1 tế bào mẹ có bộ NST 2n của ruồi giấm đực là kết quả của nguyên phân hay giảm phân.
Câu 8. (2,0 điểm)
Một tế bào sinh dục có bộ NST ký hiệu là AaBbDd
a) Nếu đó là tế bào sinh tinh thì thực tế cho bao nhiêu loại tinh trùng? Viết tổ hợp nhiễm sắc thể  của các loại tinh trùng đó ? Số lượng mỗi loại tinh trùng là bao nhiêu?
b) Nếu đó là tế bào sinh trứng  thì trên thực tế cho bao nhiêu loại tế bào trứng? Bao nhiêu loại thể định hướng? Viết tổ hợp NST các loại tế bào trứng và thể định hướng đó? Số lượng mỗi loại tế bào trứng và thể định hướng là bao nhiêu?
      c) Nếu trong giảm phân, mỗi NST đều giữ nguyên cấu trúc  không đổi thì số  loại tinh trùng, số loại tế bào trứng đạt đến tối đa là bao nhiêu? Để đạt số loại tế bào tinh trùng, số loại tế bào trứng tối đa đó cần tối thiểu bao nhiêu tế bào sinh tinh, bao nhiêu tế bào sinh trứng?
Câu 9. (2,0 điểm)
       Trong công nghiệp sản xuất dược phẩm tạo chất kháng sinh, trong đó hai chất kháng sinh là penicillin và streptomycin. Hãy phân biệt hai loài sinh vật tổng hợp hai loại sản phẩm sản phẩm trên?
Câu 10. (3,0 điểm) 

a) Tại sao phagơ gây độc ở một số tế bào vi khuẩn lại mất tính gây độc và gia nhập với hệ gen của tế bào chủ?

b) Nhóm vi sinh vật sống trong dạ cỏ của trâu bò phân giải xenlulôzơ, hoạt động của nhóm vi sinh vật này gọi là quá trình gì? Tại sao?
    c) So sánh lên men rượu và lên men lactic.
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1 (4 điểm)
	a) Kể tên các loại liên kết hóa học 

- Nucleoxom:  hay liên kết tĩnh điện, liên kết giữa ADN và histon; 

- Enzim và cơ chất: Liên kết ion

- lớp kép lipit trong cấu trúc của màng sinh học: tương tác kị nước

- Cột nước: liên kết hidro, các pt nước liên kết với nhau và với thành mạch dẫn bằng mối liên kết Hidro tạo cột nước liên tục trong thân, thắng trọng lực để nước vận chuyển một chiều từ rễ lên lá.

b) 
- Xác định A, B, C: ( A): ADN dạng vòng; (B): ADN dạng thẳng; (C): ARN.

- Điểm khác nhau cơ bản:

+ (A): ADN dạng vòng gồm 2  mạch polinucleotid, không liên kết với protein Híston, có các loại nucleotid là A, T, G, X.

+ (B): ADN dạng thẳng gồm 2 mạch polinucleotid, liên kết với protein histon, có các loại nucleotid là A, T, G, X.

+ ( C): ARN gồm một mạch polinucleotid, có các loại nucleotid là A, U, G, X. 30% số đơn phân không có liên kết hiđro theo nguyên tắc bổ xung.

c) vai trò của các loại Protein

- Collagen tạo nên cấu trúc sợi rất bền của mô liên kết, dây chẳng, gân.

- Pepsin phân giải Protein trong dạ dày.

- Casein trong sữa mẹ là nguồn cung cấp Acid Amin cho con

- protein G: protein thụ thể định vị trên màng
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	Câu 2 (1 điểm)  


	. * Phản ứng:  Thủy phân saccharose bằng HCl..........
* Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa đỏ gạch do ion Cu2+ bị khử thành ion Cu+.......

* Giải thích: Dưới tác động của điều kiện acid và nhiệt độ làm phá hủy liên kết glycosidic của đường saccharose thông qua quá trình thủy phân tạo nên đường đơn có tính khử là glucose và fructose.
-  Các đường đơn này cho phản ứng dương tính với thuốc thử Benedict nên ta thấy xuất hiện kết tủa đỏ gạch.
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	Câu 3 (2 điểm) 
	a) Bào quan đó là lưới nội chất

Cấu trúc: ER là một hệ thống màng, được tạo ra từ màng lipôprôtêit, hình thành hệ thống phức tạp các kênh, các túi và bể chứa. Các kênh, túi và bể chứa thông với nhau hình thành nên mạng lưới ba chiều phức tạp, phân bố khắp tế bào chất của tế bào sinh vật nhân chuẩn và liên thông với màng tế bào chất và màng nhân.

Có 2 dạng ER: 

- Mạng lưới nội sinh chất có hạt (Rough ER): gồm những túi dẹp xếp song song thành nhóm. Mặt ngoài màng có đính các ribôxôm. Một đầu liên kết với màng nhân, đầu kia nối với lưới nội chất trơn.

- Mạng lưới nội sinh chất trơn (Smooth ER) gồm các kênh hẹp nối với, không có ribôxôm. SER thông với màng nhân, màng ti thể, màng sinh chất. SER có nhiều enzim tổng hợp lipit, enzim phân hủy chất độc. 

b) Tác động lên Pr màng vì

=> Vì protein màng thực hiện phần lớn các hoạt động của màng cũng như của tế bào nên từ lâu nó đã được coi là đích điều trị bệnh lý tưởng trong y dược học. Bằng việc thay đổi hoạt tính của một protein màng, một tác nhân dược học có thể ảnh hưởng tới sinh lý bên trong của tế bào mà không cần phải được hấp thụ vào bên trong. Thực chất, tầm quan trọng của các protein màng với vai trò là các đích tác dụng có thể được minh chứng bởi cơ chế tác dụng của phần lớn các loại thuốc đang được sử dụng hiện nay.
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	Câu 4 (2 điểm) 
	a) - Enzim cấu trúc từ Pr liên kết thêm phần nguyên tố vô cơ gọi là cofacto 

Enzim cấu trúc từ Pr liên kết với phân tử hữu cơ gọi là coenzim.

- TTH Đ: là nơi enzim gắn với cơ chất, có cấu hình phù hợp với cấu hình của cơ chất.

- TT ĐC: là vị trí gắn với chất điều chỉnh: chất ức chế hoặc chất hoạt hóa để điều chỉnh cấu hình của TTH Đ.

b) Cơ chế: Do chất ức chế cạnh tranh tác dụng vào nhiều enzim giống nhau về TTH Đ nên gây pư phụ

Thuốc chữa bệnh có thể liên kết với nhiều enzim

Khi liên kết với enzim làm cơ chất tăng -> cơ chất gây độc.
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	Câu 5 (2 điểm) 
	- quá trình truyền điện tử diễn ra trên màng tilacoit

- con đường : có 2 con đường :

+ Vận chuyển điện tử vòng : từ P700 đến P700.

+ Vận chuyển điện tử không vòng : từ P700 đến NADPH và từ P680 đến P700 

- hiệu quả NL

+ Con đường vòng tạo 2 ATP

+ Con đường ko vòng tạo 1 ATP và 1 NADPH

- Chiều vận chuyển H+ : từ xoang tilacoit ra chất nên của lục lạp.
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	Câu 6 (1 điểm) 
	- Thụ thể bề mặt TBTK tiếp nhận adenosine làm ức chế hoạt động và tăng lượng máu tới não do đó giúp con người tỉnh táo. 

- Do adenosine và caffein có hình dạng phân tử giống nhau nên khi dùng đồ uống có caffein thì caffein cạnh tranh bám vào thụ thể adenosine, gây tỉnh táo.

        caffein cạnh tranh bám vào enzyme phosphodiesterase, tăng cAMP, tăng nhip đập của tim.
	0,25
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	Câu 7 (1 điểm) 
	- Cách 1: Quan sát hình thái NST dưới kính hiển vi : 

           +  Nếu các NST trong tế bào con ở trạng thái đơn, tháo xoắn => 2 tế bào con đó sinh ra qua nguyên phân. 

           +  Nếu các NST trong tế bào ở trạng thái kép còn đóng xoắn  => 2 tế bào con đó sinh ra sau giảm phân I.

- Cách 2:  Phân biệt qua hàm lượng ADN trong tế bào con :

           +  Nếu 2 tế bào con sinh ra có hàm lượng ADN trong nhân bằng nhau và bằng tế bào mẹ => tế bào đó thực hiện phân bào nguyên phân. 

           +  Nếu 2 tế bào con sinh ra có hàm lượng ADN trong nhân khác nhau (do tế bào con chứa NST X kép có hàm lượng ADN lớn hơn tế bào con có chứa NST Y kép) và và khác tế bào mẹ (chứa cặp NST XY) thì tế bào đó phân bào giảm phân.
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	Câu 8 (2 điểm)
	a)   Số loại tinh trùng; Tổ hợp NST của tinh trùng ; số lượng mỗi loại tinh trùng
-Số loại tinh trùng:
1 tế bào sinh tinh ký hiệu bộ NST AaBbDd trên thực tế chỉ chỉ cho 2 loại tinh trùng với kí hiệu là: ABD và abd hoặc ABd và abD hoặc AbD và aBd hoặc Abd và aBD
b)  Số loại tế bào trứng , số loại thể định hướng:
1 tế bào sinh trứng  ký hiệu bộ NST AaBbDd trên thực tế chỉ chỉ cho 1 loại tế bào trứng và 2 loại thể định hướng vì một tế bào trứng khi giảm phân  chỉ cho 1 tế bào trứng và 3 thể định hướng:
      + 1 loại tế bào trứng là  ABD hoặc abd và hai loại thể định hướng là ABD và abd.
      + Hoặc 1 loại tế bào trứng là  ABd hoặc abD và hai loại thể định hướng là ABd và abD.
+ hoặc 1 loại tế bào trứng là  AbD hoặc aBd và hai loại thể định hướng là AbD và aBd.
       + hoặc 1 loại tế bào trứng là  Abd hoặc aBD và hai loại thể định hướng là Abd và aBD.
c) Số loại tinh trùng tối đa (không trao đổi chéo)
-Ta có 2n = 23 = 8 loại
- Muốn đạt số lọai tinh trùng tối đa nói trên cần tối thiểu 4 tế bào sinh tinh
Muốn đạt số loại tế bào trứng tối đa nối trên cần tối thiểu 8 tế bào trứng.
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	Câu 9 (2 điểm)
	a) Penicilin do nấm tạo nên và streptomycin do xạ khuẩn tổng hợp nên, giữa hai loài này có sự khác nhau:

Xạ khuẩn

Nấm

- Sinh vật nhân sơ

- Thành tế bào là hợp chất peptidoglican

- Chưa có các bào quan ti thể, bộ máy gôngi

- Sinh vật nhân chuẩn

- Thành tế bào chủ yếu là xenlulôzơ glucan hoặc xenlulôzơ kitin

- Có đầy đủ các bào quan ti thể, bộ máy gôngi

Trên khuẩn lạc

- Khuẩn ti có kích thước nhỏ

- Khuẩn lạc xuất hiện cấu trúc phóng xạ với các vòng tỏa từ tâm

- Thường ít màu sắc

- Có kích thước lớn

- Có cấu trúc sợi phân nhánh

- Nhiều màu sắc hơn

Hình thức sinh sản

- Chủ yếu là sinh sản vô tính

- Đa dạng: có thể vô tính, hứu tính, sinh sản bào tử
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	Câu 10 (3 điểm)
	a) Một phagơ gây độc ở một số tế bào vi khuẩn lại mất tính gây độc và gia nhập với hệ gen của tế bào chủ vì:

· Tế bào vi khuẩn đã xuất hiện hợp chất protein chất ức chế

· Nếu tế bào tổng hợp được chất này  tính gây độc của phagơ không biểu hiện, các phagơ sau khi xâm nhập biến thành prophagơ. Nếu tế bào không sinh được chất ức chế hoặc sinh muộn thì gay lập tức phagơ trở thành phagơ sinh dưỡng.

b) Hoạt động của nhóm vi sinh vật phân giải xenlulôzơ trong dạ cỏ của trâu bò gọi là quá trình lên men, vì đây là quá trình phân giải xenlulôzơ kị khí.

      c) So sánh lên men rượu và lên men lactic

- Giống nhau:

+Do vi sinh vật thực hiện.

+Nguyên liệu là C6H12O6 .

+Môi truờng yếm khí( không có ôxi).

-Khác nhau:

Lên men rượu

Lên men lactic
Phản ứng

C6H2O62C2H5OH+2CO2
C6H2O62CH3CHOHCOOH

Tác nhân

Nấm men

Vi khuẩn lactic

Sản phẩm

Rượu, CO2
Axit lactic
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